
STT Mã học viên Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành trúng tuyển Ghi chú

1 23007999 Nguyễn Hữu Duy Nam 12/22/2000 Bắc Ninh Phương pháp toán sơ cấp Tuyển thẳng

2 23007998 Nguyễn Đôn Minh Anh Nữ 11/5/2000 Hà Nội Khoa học dữ liệu Tuyển thẳng

3 23007997 Nguyễn Văn Huy Nam 1/5/1999 Quảng Ninh Khoa học dữ liệu Tuyển thẳng

4 23007996 Đoàn Thị Sáng Nữ 8/28/2000 Hà Nội Khoa học dữ liệu Tuyển thẳng

5 23007995 Phạm Nam Anh Nam 7/8/1999 Hà Nam Hóa hữu cơ Tuyển thẳng

6 23007994 Đàm Đức Anh Nam 8/23/2000 Quảng Ninh Hóa môi trường Tuyển thẳng

7 23007993 Vương Minh Châu Nữ 8/19/2000 Hà Nội Hóa môi trường Tuyển thẳng

8 23007992 Nguyễn Phúc Anh Nam 4/9/2000 Hà Nội Hóa phân tích Tuyển thẳng

9 23007991 Nguyễn Diệp Anh Nữ 12/27/2000 Lạng Sơn Di truyền học Tuyển thẳng

10 23007990 Phạm Xuân Thế Anh Nam 11/1/2000 Hải Dương Di truyền học Tuyển thẳng

11 23007989 Đoàn Thị Thuỳ Linh Nữ 1/19/1999 Thái Bình Vi sinh vật học Tuyển thẳng

12 23007988 Nguyễn Thị Chinh Nữ 11/21/2000 Hà Nội Quản lí tài nguyên và môi trường Tuyển thẳng

13 23007987 Phạm Đức Tài Nam 6/22/2000 Hải Dương Quản lí tài nguyên và môi trường Tuyển thẳng

14 23007986 Phạm Ngọc Thành Nam 1/20/2000 Quảng Trị Khí tượng học Tuyển thẳng

15 23007985 Nguyễn Tài Thu Nam 8/9/1998 Ninh Bình Khoa học môi trường Tuyển thẳng

16 23007984 Trịnh Duy Nam 6/10/1998 Hà Nội Môi trường và phát triển bền vững Tuyển thẳng

17 23007983 Hoàng Thị Lưu Ly Nữ 10/28/2000 Bắc Giang Kĩ thuật môi trường Tuyển thẳng

18 23007982 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 6/3/1997 Hà Nội Khoa học dữ liệu Xét tuyển

19 23007981 Nguyễn Ngọc Xuyến Nữ 1/14/1999 Thái Bình Khoa học dữ liệu Xét tuyển

20 23007980 Nguyễn Như Đạt Nam 10/1/2000 Hà Nội Đại số và lí thuyết số Xét tuyển

21 23007979 Lưu Thị Thanh Bình Nữ 5/21/2000 Nghệ An Vật lí nguyên tử và hạt nhân Xét tuyển

22 23007978 Nguyễn Phương Thảo Nữ 2/24/2000 Hà Nội Vật lí nguyên tử và hạt nhân Xét tuyển

23 23007977 Trần Thị Thảo Vân Nữ 6/29/1999 Hà Nội Hóa hữu cơ Xét tuyển

24 23007976 Mai Văn Đức Nam 11/6/1999 Hà Nội Hóa lí thuyết và hóa lí Xét tuyển

25 23007975 Lữ Thị Minh Hiền Nữ 12/4/1988 Hà Nội Hóa phân tích Xét tuyển

26 23007974 Giáp Thị Hợp Nữ 3/10/1993 Hà Nội Hóa phân tích Xét tuyển

27 23007973 Trần Thanh Hương Nữ 12/17/2000 Ninh Bình Hóa phân tích Xét tuyển
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28 23007972 Phạm Thành Đức Nam 11/12/2000 Hải Dương Công nghệ sinh học Xét tuyển

29 23007971 Nguyễn Hà My Nữ 10/1/2000 Hà Nam Di truyền học Xét tuyển

30 23007970 Nguyễn Văn Lực Nam 5/9/1999 Hà Nội Động vật học Xét tuyển

31 23007969 Bùi Thanh Liên Nữ 6/3/1996 Hà Nội Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

32 23007968 Đào Ngọc Ánh Nữ 11/28/2000 Hà Nội Vi sinh vật học Xét tuyển

33 23007967 Lê Trung Hiếu Nam 11/21/2000 Hà Nội Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa líXét tuyển

34 23007966 Trần Thị Ánh Nữ 9/14/1998 Tuyên QuangĐịa lí học Xét tuyển

35 23007965 Nguyễn Đức Toàn Nam 6/21/1995 Hưng Yên Quản lí tài nguyên và môi trường Xét tuyển

36 23007964 Cao Hoàng Anh Nam 9/19/1998 Hưng Yên Hải dương học Xét tuyển

37 23007963 Bùi Thu Hà Nữ 4/23/1993 Thái Bình Môi trường và phát triển bền vững Xét tuyển

Danh sách gồm 37 người./.


